
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 19, xóm Đồng, thôn Phượng Vũ, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC TUẤN THẢO

0110745284

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đúc kim loại màu
Chi tiết:
- Đúc khuôn kim loại quý,
- Đúc khuôn kim loại màu.
( Trừ đúc vàng miếng )
( Theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 )

2432

2. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
( Trừ sản xuất vàng miếng )
( Theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 )

3211

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
( Trừ đấu giá hàng hóa )

4610

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Hoạt động gia công vàng, bạc, trang sức, mỹ nghệ
( Theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 )

2592

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác
 ( Trừ kinh doanh vàng miếng và các loại nhà nước cấm)
( Theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 )

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC TUẤN THẢO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUAN THAO GOLD SILVER COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ vàng trang sức, bạc, đá quí, đá phong thủy và đá bán 
quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng
chuyên doanh
( Trừ bán lẻ:  tem, súng, đạn, tiền kim khí, vàng )  ( Trừ mặt 
hàng nhà nước cấm )
( Theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 )

4773(Chính)

7. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sửa chữa quần áo;
- Sửa chữa đồ trang sức;
- Sửa chữa đồng hồ, dây, hộp đồng hồ...;

9529

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồng hồ, kính mắt 
( Trừ bán buôn dược phẩm )

4649

10. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ vải;
- Bán lẻ len, sợi;
- Bán lẻ nguyên liệu chính để làm chăn, thảm thêu hoặc đồ 
thêu;
- Bán lẻ hàng dệt khác;
- Bán lẻ đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...

4751

11. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753
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6.000.000.000 VNĐ

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh;

4759

13. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

14. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
( Theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 )

3212

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
( Trừ bán buôn mặt hàng nhà nước cấm )
(Theo Nghị định 123/2018/NĐ-CP) 

4669

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001095037459

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 19, xóm Đồng, thôn Phượng Vũ, Xã Phượng Dực, Huyện Phú 
Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 19, xóm Đồng, thôn Phượng Vũ, Xã Phượng Dực, Huyện Phú 
Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN VĂN TUẤN Nam
23/02/1995 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001095037459
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 19, xóm Đồng, thôn Phượng Vũ, Xã Phượng Dực, Huyện Phú 
Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 19, xóm Đồng, thôn Phượng Vũ, Xã Phượng Dực, Huyện Phú 
Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TUẤN Nam

23/02/1995 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 12/06/2024 đến ngày 12/07/2024


